
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Hộ khẩu thường trú Số hộ chiếu Số HĐ

1 Nguyễn Văn Thắng 28/03/1990 Nam
phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng 

Mai, tỉnh Nghệ An 
C2448654 

805/MM/2023/EPS

2 Nguyễn Thị Anh Tú 29/06/1986 Nữ
phường Trung Đô, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An
C2860978

806/MM/2023/EPS

3 Nguyễn Đức Anh 03/08/1987 Nam
phường Lê Lợi, thành phố Vinh,  tỉnh 

Nghệ An 
C1854473

807/MM/2023/EPS

4 Nguyễn Kim Oanh 03/05/1990 Nữ
xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
C6540956

808/MM/2023/EPS

5 Lê Thanh Phong 01/05/1989 Nam Thuận Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ C1944232
809/MM/2023/EPS

6 Hoàng Chí Trung 18/03/1993 Nam
phường Trung Đô, thành phố Vinh,  

Nghệ An
C2447515

810/MM/2023/EPS

7 Nguyễn Ngọc Phương 22/11/1988 Nam
xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh 

Phú Yên
C1832444 

811/MM/2023/EPS

8 Trần Tôn Quyền 18/06/1993 Nam Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh N2491444
812/MM/2023/EPS

9 Đậu Thị Hòa 20/11/1985 Nữ
xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, 

tỉnh Nghệ An
C2443146

813/MM/2023/EPS

10 Bùi Đình Đức 14/07/1989 Nam thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị C2639297
814/MM/2023/EPS

11 Nguyễn Anh Tiến 05/05/1989 Nam
xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk
N2430752

815/MM/2023/EPS

12 Nguyễn Hữu Dương 21/07/1993 Nam Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh C2418377
816/MM/2023/EPS

13 Ngô Minh Tâm 02/04/1992 Nam
xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước
C2428789

817/MM/2023/EPS

14 Nguyễn Ngọc Bình 01/05/1991 Nam Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình C2149343
818/MM/2023/EPS

15 Nguyễn Đình Sang 28/09/1995 Nam Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An B9116799
819/MM/2023/EPS

16 Lê Văn Sáng 02/02/1988 Nam Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị C3820340
820/MM/2023/EPS
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17 Nguyễn Đức Hùng 02/06/1994 Nam Lâm Trung Thuỷ, Đức Thọ, Hà Tĩnh C1603641
821/MM/2023/EPS

18 Nguyễn Văn Toàn 10/03/1995 Nam
xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh 

Đắk Lắk
C3097312

822/MM/2023/EPS

19 Trần Xuân Hùng 13/03/1990 Nam Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị C2306281
823/MM/2023/EPS

20 Trương Thị Hoa 12/03/1995 Nữ Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình P01784339
824/MM/2023/EPS

21 Lê Thạc Ngọc 30/10/1991 Nam
xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, 

Nghệ An
C2442658

825/MM/2023/EPS

22 Dương Thị Mỹ Tiên 18/11/1991 Nữ  Trường Thành, Thới Lai, Cần Thơ N2281188
826/MM/2023/EPS

23 Nguyễn Hồng Thức 30/07/1989 Nam
thị trấn Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh 

Long
N2306402

827/MM/2023/EPS

24 Nguyễn Tất Nga 16/09/1984 Nam Lạng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An B9257059
828/MM/2023/EPS

25 Hoàng Công Thắng 15/06/1992 Nam Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh C1997793
829/MM/2023/EPS

26 Nguyễn Tuấn Anh 28/04/1991 Nam Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình K0151483
830/MM/2023/EPS

27 Mai Thanh Hải 23/12/1991 Nam Châu Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An P01830675
831/MM/2023/EPS

28 Lê Minh Tuấn 02/02/1986 Nam Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị C1982744
832/MM/2023/EPS

29 Lê Thanh Tuấn 11/08/1986 Nam Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình P00142611
833/MM/2023/EPS

30 Phạm Văn Mai 06/10/1991 Nam Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh P01922355
834/MM/2023/EPS

31
Nguyễn Thị Thương 

Huyền
12/03/1997 Nữ Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị C3623391

835/MM/2023/EPS

32 Phan Đức Dũng 02/12/1992 Nam Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh C2517362
836/MM/2023/EPS

33 Kiều Văn Nghệ 25/01/1997 Nam Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh C2678209
837/MM/2023/EPS

34 Hoàng Phương Nam 13/08/1995 Nam Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình P01819095
838/MM/2023/EPS
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35
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
16/01/1995 Nữ

phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng 

Nai
C2424425

839/MM/2023/EPS

36 Phan Hữu Thành 02/05/1990 Nam Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình P00140017
840/MM/2023/EPS

37 Nguyễn Thanh Tùng 07/06/1991 Nam
xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, Quảng 

Bình
C2637521

841/MM/2023/EPS

38 Lê Quang Bình 10/01/1998 Nam Kim Hoa, Hương Sơn, Hà Tĩnh C2436201
842/MM/2023/EPS

39 Nguyễn Văn Hồng 20/12/1989 Nam
Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng 

Bình 
Q00235813

843/MM/2023/EPS

40 Mai Văn Hải 10/06/1986 Nam
Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng 

Bình
C2368789

844/MM/2023/EPS

41 Cao Minh Cương 20/06/1985 Nam Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An E00064232
845/MM/2023/EPS

42 Nguyễn Văn Dũng 02/06/1995 Nam
thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh
C2219339

846/MM/2023/EPS

43 Nguyễn Minh Châu 15/06/1987 Nam Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị Q00235791
847/MM/2023/EPS

44 Trần Huy Hải 29/09/1993 Nam Thọ Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Q00233041
848/MM/2023/EPS

45 Phạm Ngọc Lân 07/12/1991 Nam Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh N2474362
849/MM/2023/EPS

46 Trần Đức Thảo 25/05/1986 Nam
thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng 

Trị
C2639280

850/MM/2023/EPS

47 Phan Vũ Linh 07/05/1989 Nam
phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, 

Cần Thơ 
C9480457

851/MM/2023/EPS

48 Nguyễn Văn Thắng 03/11/1996 Nam Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh C6620122
852/MM/2023/EPS

49 Phạm Sỹ Thông 02/05/1982 Nam Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh C2211282
853/MM/2023/EPS

50 Nguyễn Xuân Quyết 05/08/1994 Nam Yên Khê, Con Cuông, Nghệ An C2443744
854/MM/2023/EPS

51 Phạm Thanh Sơn 06/02/1987 Nam
xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, 

Quảng Bình
C7662731

855/MM/2023/EPS

52 Trương Văn Thông 24/09/1996 Nam Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An C2441211
856/MM/2023/EPS
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53 Trần Xuân Huyên 23/04/1991 Nam xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh K0150850
857/MM/2023/EPS

54 Nguyễn Việt Đức 21/12/1993 Nam Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An C2126536
858/MM/2023/EPS

55 Bùi Thành Đạt 29/10/1992 Nam Minh Hòa, Châu Thành, Kiên Giang C2412150
859/MM/2023/EPS

56 Nguyễn Viết Vĩnh 18/08/1992 Nam
xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 
C1828383

860/MM/2023/EPS

57 Hồ Văn Luyện 27/03/1993 Nam
phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng 

Mai, Nghệ An 
C1821301

861/MM/2023/EPS

58 Nguyễn Văn Thương 09/06/1984 Nam Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định C2475711
862/MM/2023/EPS

59 Nguyễn Văn Nam 09/04/1990 Nam xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh C67715356
863/MM/2023/EPS

60 Lê Văn Hoàng 11/10/1995 Nam xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh P01957003
864/MM/2023/EPS

61 Hoàng Văn Thành 06/07/1991 Nam
Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ 

An
C2321576

865/MM/2023/EPS

62 Nguyễn Văn Thành 11/01/1992 Nam
Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ 

An
C3728034

866/MM/2023/EPS

63 Võ Khắc Huy 19/02/1993 Nam Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị N2492272
867/MM/2023/EPS

64 Nguyễn Văn Luận 11/11/1993 Nam Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình C2137265
868/MM/2023/EPS

65 Nguyễn Văn Lâm 13/06/1990 Nam Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị C2304612
869/MM/2023/EPS

66 Nguyễn Thanh Dũng 19/08/1989 Nam Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh B8657592
870/MM/2023/EPS

67 Trần Quang Út 10/10/1981 Nam
Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ 

An
C2356900

871/MM/2023/EPS

68 Lê Thị Mỹ Duyên 19/05/1991 Nữ Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh C8565190
872/MM/2023/EPS

69 Lương Văn Ngọ 25/11/1990 Nam Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An Q00233318
873/MM/2023/EPS

70 Phạm Văn Kỳ 01/07/1988 Nam Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh C4484864
874/MM/2023/EPS
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71 Kiều Văn Quyền 06/10/1989 Nam Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh B8956524
875/MM/2023/EPS

72 Nguyễn Mạnh Hùng 23/07/1991 Nam Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị C2638534
876/MM/2023/EPS

73 Lê Anh Tuấn 25/04/1989 Nam Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị C2303615
877/MM/2023/EPS

74 Phạm Văn Duy 22/09/1993 Nam Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế C8497745
878/MM/2023/EPS

75 Nguyễn Văn Hải 10/04/1997 Nam Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình C2304598 
879/MM/2023/EPS

76 Nguyễn Văn Nghĩa 15/10/1979 Nam
thị trấn Cửa Việt , Gio Linh, Quảng 

Trị 
C2303603

880/MM/2023/EPS

77 Nguyễn Văn Hùng 15/06/1993 Nam Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình C1486597
881/MM/2023/EPS

78 Nguyễn Minh Hoàng 28/10/1979 Nam Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị C2638532
882/MM/2023/EPS

79 Trần Quốc Cường 01/09/1996 Nam Thạch Kim, Lộc Hà,  Hà Tĩnh C1691745
883/MM/2023/EPS

80 Cao Lâm Tuấn 20/11/1989 Nam
Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng 

Bình
C2638552

884/MM/2023/EPS

81 Ngô Viết Quang 02/10/1983 Nam Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh C2684203
885/MM/2023/EPS

82 Trần Kim Luân 07/05/1990 Nam Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định C2303485
886/MM/2023/EPS

83 Mạc Thị Chi 22/04/1992 Nữ Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương C2441565
887/MM/2023/EPS

84 Nguyễn Văn Ánh 18/08/1986 Nam
xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh 

Quảng Bình 
C2301615

888/MM/2023/EPS

85 Trịnh Văn Bình 13/10/1991 Nam Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định C1909872
889/MM/2023/EPS

86 Cao Sơn Tùng 26/09/1985 Nam Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ C7063881
890/MM/2023/EPS

87 Nguyễn Văn Mão 10/10/1987 Nam Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang C2449891
891/MM/2023/EPS

88 Trần Đình Thăng 14/08/1987 Nam Gia Phong, Gia Viễn, Ninh Bình C2449823
892/MM/2023/EPS
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89 Nguyễn Văn Đức 29/07/1996 Nam Đại Sơn, Sơn Động, Bắc Giang C3893631
893/MM/2023/EPS

90 Hoàng Văn Ý 30/12/1992 Nam Quỳnh Lập, Hoàng Mai, Nghệ An C1269272
894/MM/2023/EPS

91 Bùi Văn Tuấn 24/09/1992 Nam thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị C2306157
895/MM/2023/EPS

92 Hồ Quốc Toản 03/01/1986 Nam Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh C2679704
896/MM/2023/EPS

93 Nguyễn Văn Cường 11/06/1994 Nam Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa C3976431 
897/MM/2023/EPS

94 Nguyễn Văn Thông 10/05/1994 Nam Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình C2440585
898/MM/2023/EPS

95 Vũ Thị Uyên 29/05/1990 Nữ Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội C2432698
899/MM/2023/EPS

96 Võ Anh Dũng 12/08/1988 Nam Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An C2448779
900/MM/2023/EPS

97 Nguyễn Thị Nhung 10/02/1992 Nữ
xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An
N2372238

901/MM/2023/EPS

98 Đinh Văn Hoan 08/08/1993 Nam  Đại Bản, An Dương, Hải Phòng P01992181
902/MM/2023/EPS

99 Phạm Văn Võ 26/03/1983 Nam Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng Q00235937
903/MM/2023/EPS

100 Nguyễn Văn Điểm 04/10/1991 Nam
xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang
C2444746

904/MM/2023/EPS

101 Đinh Văn Long 10/01/1995 Nam
xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang
P01938055

905/MM/2023/EPS

102 Phạm Đình Phúc 22/12/1993 Nam
xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải 

Phòng
C1736863

906/MM/2023/EPS

103 Vũ Văn Hảo 02/03/1988 Nam
xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên
C2167365

907/MM/2023/EPS

104 Lê Xuân Nguyên 02/02/1991 Nam
phường Nghĩa Tân, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
C2060790

908/MM/2023/EPS

105 Nguyễn Văn Lực 26/05/1995 Nam
xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk
C2304683

909/MM/2023/EPS

106 Trần Công Viện 01/04/1992 Nam
xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Bình
N2234854

910/MM/2023/EPS
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107 Trần Văn Tuấn 20/06/1987 Nam Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình C4062652
911/MM/2023/EPS

108 Nguyễn Văn Hùng 15/03/1995 Nam Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình C2444581
912/MM/2023/EPS

109 Phạm Văn Dũng 04/04/1997 Nam Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh C2678208
913/MM/2023/EPS

110 Cao Văn Thái 21/01/1995 Nam
xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An
B9586675

914/MM/2023/EPS

111 Lê Thị Thanh Mai 28/10/1989 Nữ Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ C7736810
915/MM/2023/EPS

112 Trần Doãn Đạt 04/11/1994 Nam Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa C2443891
916/MM/2023/EPS

113 Trần Nhật Nguyên 12/02/1994 Nam
xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình
C2302966

917/MM/2023/EPS

114 Lê Ngọc Đức 20/11/1995 Nam
phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, 

tỉnh Nghệ An
C1880241

918/MM/2023/EPS

115 Đặng Văn Tú 08/09/1996 Nam Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa C2443932
919/MM/2023/EPS

116 Trần Thu Phương 25/09/1995 Nữ Đồng Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn C2215307
920/MM/2023/EPS

117 Nguyễn Xuân Tùng 19/11/1988 Nam Vĩnh Hòa, Ninh Giang, Hải Dương Q00233615
921/MM/2023/EPS

118 Lữ Văn Thánh 30/10/1998 Nam
xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, 

tỉnh Thanh Hóa
C3446238

922/MM/2023/EPS

119 Vu Văn Toàn 05/05/1988 Nam Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình N2391312
923/MM/2023/EPS

120 Dương Tuấn Anh 06/08/1989 Nam Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh C1826804 
924/MM/2023/EPS

121 Nguyễn Văn Thuận 17/10/1992 Nam Huy Thượng, Phù Yên, Sơn La C2436123
925/MM/2023/EPS

122 Vương Văn Tài 15/03/1983 Nam Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội C2443554
926/MM/2023/EPS

123 Võ Văn Dũng 07/12/1986 Nam Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận K0150549 
927/MM/2023/EPS

124 Hoàng Đình Trí 29/01/1992 Nam
xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, 

tỉnh Nghệ An
C1594980

928/MM/2023/EPS
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125 Đặng Thế Hoàn 02/09/1986 Nam Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh N2476830 
929/MM/2023/EPS

126 Nguyen Cao Ky 04/09/1987 Nam
xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, 

tỉnh Nghệ An
P01992601

930/MM/2023/EPS

127 Lê Tuấn Anh 15/08/1993 Nam Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An C2351615
931/MM/2023/EPS

128 Nguyễn Văn Tuấn 12/02/1994 Nam Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên Q00035032
932/MM/2023/EPS

129 Trần Văn Đường 05/06/1986 Nam Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh K0148341
933/MM/2023/EPS

130 Vương Sỹ Dương 14/11/1995 Nam Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội C2430335
934/MM/2023/EPS

131 Nguyễn Tiến Quyết 23/05/1987 Nam
thị trấn Trại Cau, Đồng Hỷ, Thái 

Nguyên
N2300108 

935/MM/2023/EPS

132 Bùi Xuân Triển 01/01/1996 Nam Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị C2638599
936/MM/2023/EPS

133 Nguyễn Minh Chín 23/09/1991 Nam
xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị
C2299953

937/MM/2023/EPS

134 Nguyễn Văn Anh 11/06/1996 Nam Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh P01955306
938/MM/2023/EPS

135 Nguyễn Văn Dàng 04/10/1992 Nam Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh C1457545
939/MM/2023/EPS

136 Trần Khanh 28/11/1987 Nam Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang C2115703
940/MM/2023/EPS

137 Dương Kim Tin 23/10/1992 Nữ
phường Thọ Xương, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang
N2372662

941/MM/2023/EPS

138 Maivăn Trung 01/01/1984 Nam
 xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình
C1844805

942/MM/2023/EPS

139 Nguyễn Văn Hùng 14/08/1993 Nam Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang C1313919
943/MM/2023/EPS

140 Pham Thanh Tin 16/11/1991 Nam
 phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, 

Quảng Bình
N2103329

944/MM/2023/EPS

141 Nguyễn Văn Huy 21/01/1989 Nam
xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ 

An
C7674720

945/MM/2023/EPS

142 Nguyển Mai Huy 15/01/1986 Nam Trung Giang, Gio linh, Quảng Trị C2639290
946/MM/2023/EPS
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143 Trân Đăng Dūng 11/06/1983 Nam Vīnh Thįnh, Vīnh Lộc, Thanh Hóa C2438410
947/MM/2023/EPS

144 Nguyễn Thành Khang 07/11/1990 Nam Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội C2361026
948/MM/2023/EPS

145 Trần Thị Hà 10/01/1989 Nữ
xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 
N2453752 

949/MM/2023/EPS

146 Phạm Ngọc Tình 12/10/1994 Nam
xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình
Q00034335

950/MM/2023/EPS

147 Nguyễn Văn Hưng 02/12/1990 Nam Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An N2454429 
951/MM/2023/EPS

148 Lê Khắc Tiệp 17/06/1981 Nam
phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình
C2225153

952/MM/2023/EPS

149 Nguyễn Hoàng Khởi 23/06/1992 Nam
Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Gò Quao, Kiên 

Giang
C2201441

953/MM/2023/EPS

150 Nguyễn Anh Thìn 08/04/1988 Nữ
thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh
N2476042

954/MM/2023/EPS

151 Hồ Đình Nam 27/12/1992 Nam
phường Xuân Lập, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
C2412001

955/MM/2023/EPS

152 Lê Thị Hiên 02/03/1989 Nữ Thiệu Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa N2476676
956/MM/2023/EPS

153 Võ Tá Bảo 09/08/1994 Nam
xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh
C2444888

957/MM/2023/EPS

154 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 20/12/1992 Nữ Nghĩa An, Nam Trực, Nam Định C2442427
958/MM/2023/EPS

155 Đặng Thị Bộ 28/08/1995 Nữ Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội C2435702
959/MM/2023/EPS

156 Nguyễn Đức Hóa 30/08/1990 Nam
xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình
N2476020

960/MM/2023/EPS

157 Hữu Thị Chinh 05/09/1996 Nữ Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội C2110922
961/MM/2023/EPS

158 Phạm Thị Vẻ 12/06/1985 Nữ
xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh 

Thái Bình
N2429392

962/MM/2023/EPS

159 Ngô Ngọc Tú 22/09/1997 Nam Lĩnh Toại, Hà Trung, Thanh Hóa C2442781
963/MM/2023/EPS

160 Nguyễn Văn Thuận 19/08/1992 Nam
xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An
C3403323

964/MM/2023/EPS
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161 Nguyễn Hữu Phận 10/08/1991 Nam
thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 
C2517141

965/MM/2023/EPS

162 Phan Thị Hương 03/10/1995 Nữ
xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh
C2219450

966/MM/2023/EPS

163 Phạm Văn Phong 08/03/1994 Nam
xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh 

Quảng Bình
C2303522

967/MM/2023/EPS

164 Trần Ngọc Pháp 22/10/1991 Nam
xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị
C2639303

968/MM/2023/EPS

165 Hoàng Văn Anh Tý 18/10/1994 Nam
xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh
B8545092

969/MM/2023/EPS

166 Đồng Văn Thiện 25/10/1996 Nam
xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên
C2150354

970/MM/2023/EPS

167 Trần Văn Cường 26/03/1995 Nam Hạ Sơn, Quỳ Hợp, Nghệ An C1891618
971/MM/2023/EPS

168 Ngô Công Tuấn 07/07/1994 Nam
xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình 
B9975634

972/MM/2023/EPS

169 Trần Thanh Lâm 13/10/1991 Nam Vĩnh Hòa, Ba Tri, Bến Tre K0151207
973/MM/2023/EPS

170 Lê Văn Quang 13/09/1986 Nam
thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị 
C1983002

974/MM/2023/EPS

171 Trần Văn Tiến 02/08/1991 Nam Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh K0580947
975/MM/2023/EPS

172 Phạm Văn Huy 06/08/1992 Nam Nga Thạch, Nga Sơn, Thanh Hóa C2433642
976/MM/2023/EPS

173 Trần Ngọc Đức 25/05/1997 Nam Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An C2219125
977/MM/2023/EPS

174 Nguyễn Vạn Quý 10/07/1994 Nam Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An K0476798

175 Nguyễn Văn Sơn 27/08/1989 Nam Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang p02092271
978/MM/2023/EPS

176 Võ Đức Hùng 20/11/1991 Nam Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình C0804954
979/MM/2023/EPS

177 Nguyễn Anh Tùng 30/04/1994 Nam
phường Đông Tân, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
C2443887

980/MM/2023/EPS

178 Hoàng Hữu Tuấn 01/02/1987 Nam
thị trấn Nham Biền, Yên Dũng, Bắc 

Giang
N2372855

981/MM/2023/EPS
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179 Trương Thị Viễn 20/05/1989 Nữ Hoằng Đông, Hoằng Hóa, Thanh Hóa N2428570
982/MM/2023/EPS

180 Lê Đình Cường 29/03/1997 Nam
xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh 

Nghệ An
C1923841

983/MM/2023/EPS

181 Nguyễn Mạnh Dũng 16/09/1991 Nam Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh C2681662
984/MM/2023/EPS

182 Trần Anh Vương 06/08/1986 Nam
xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh 

Hải Dương
C9480156

985/MM/2023/EPS
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